
Tuần 13
KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN
Tiết 37. Bài:  Phép cộng trong phạm vi 10  (Tiết 3) 

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:
-Thực hiện được phép cộng bằng cách sử dụng sơ đồ tách – gộp số. Thành lập các bảng 
cộng trừ trong phạm vi 7, 8, 9, 10. Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, lập sơ đồ phù hợp, viết phép tính liên quan.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. Biết các tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

- HS quan sát , nghe hiểu và trình bày được nội dung, kết quả các vấn đề GV yêu cầu hoặc trong thực tiễn.. 

- Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, tương tác trong học tập. Thảo luận, trình bày được 
về các vấn đề trong bài. 
3. Phẩm chất:


 - Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

 - Chăm chỉ: Chăm học tích cực có trách nhiệm,  tự giác tham gia  tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

- Có thói quen giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn 

II. Đồ dùng dạy học:
     - Giáo viên: + Máy tính. Tranh ảnh minh hoạ

                         + Bài giảng powerpoint
     - Học sinh:   + SGK, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Khởi động. 

Mục tiêu: Tạo niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh.

Cách tiến hành:

· GV tổ chức cho HS hát bài: Ngón tay nhúc nhích

  * Hoạt động 2: Luyện tập 

BÀI 5: 

 Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng bằng cách sử dụng sơ đồ tách – gộp số.Thành lập bảng cộng trong phạm vi 7, 8, 9, 10.Làm quen tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể.

Phương pháp – Hình thức: Thực hành – Luyện tập, 

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu.

- GV chốt: 

* 7 là tổng được viết ở thân xe.

* Các kiện hàng là phép tính có tổng lần lượt bằng 7.

- GV cho HS đọc sơ đồ tách – gộp 7 
- GV hướng dẫn HS tương tự với xe số 8, 9, 10. 

- GV ghi lại các phép cộng khi HS đọc.

- GV giới thiệu các bảng cộng thu gọn 7,8, 9, 10.

- GV lưu ý HS với mỗi phép cộng đọc 2 trường hợp..
BÀI 6: 
Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng bằng cách sử dụng sơ đồ tách – gộp số.

Phương pháp – Hình thức: Thực hành – luyện tập
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS sử dụng phương pháp thực hành- Trò chơi: Đố bạn
- GV nhận xét – Tuyên dương
BÀI 7 
Mục tiêu: củng cố lại cách thực hiện tính, vận dụng sơ đồ tách – gộp để thực hiện tính chính xác.
Phương pháp – Hình thức: Thực hành – luyện tập, trò chơi, cá nhân.

Cách tiến hành: 

- GV hỏi: Quan sát tranh con thấy gì?

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn”
Gv cho HS thi đua nối phép tính với kết quả đúng
- Nhận xét – Tuyên dương
BÀI 8: 
Mục tiêu: 

Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, lập sơ đồ phù hợp, viết phép tính liên quan.
PP-HT: : Thực hành – luyện tập.

Cách tiến hành: 

- GV nêu yêu cầu cho HS làm.

- GV nhận xét, chốt ý.

* Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp
Mục tiêu: Nêu được câu chuyện, phép tính theo sơ đồ tách – gộp.

Phương pháp, hình thức: trò chơi

Cách tiến hành: 

- GV chiếu sơ đồ tách – gộp.

- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn.

-GV nhận xét tiết học  - dặn dò.
	-HS hát và thực hiện động tác.
- HS quan sát các xe ô tô nêu nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu miệng sơ đồ tách gộp và phép tính tương ứng – CN
- HS đọc lại các bảng cộng.

- HS tham gia trò chơi thực hiện phép tính. 

- Mỗi HS thực hiện 1 phép tính.

- Cả lớp nhận xét.

- HS chim đà điểu, trứng, số, phép tính.

- HS thi đua theo dãy.
- HS nhận xét, bổ sung.

-HS xung phong nêu câu chuyện, phép tính thích hợp.

- HS làm bảng con

- HS thi đua nêu phép tính


Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có)
KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN

Tiết 38. Bài:  Cộng bằng cách đếm thêm (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:

- Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm. Hình thành thao tác đếm thêm bằng các ngón tay. Sử dụng đếm thêm để tìm “tất cả”. Sử dụng mẫu câu: “…thêm…được…” để thông báo.
Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan.

2. Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. Có thói quen, giúp đỡ nhau trong học tập.
- Biết các tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản, cách cộng bằng cách đếm thêm.
-Thực hiện được các thao tác đếm thêm và nêu được cách đếm thêm. Lựa chọn được phép tính 

 Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, thảo luận, tương tác trong học tập và trình bày được về cách đếm thêm và các phép tính cộng theo yêu cầu..

3. Phẩm chất:


      - Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

      - Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn.
* Tích hợp TNXH : GDHS về lòng nhân ái biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:      + Máy tính. Hình ảnh minh hoạ, bảng phụ
                          + Bài giảng powerpoint
     - Học sinh:   + Que tính, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Khởi động. (2 phút)

Mục tiêu:Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh. Giúp HS ôn lại các bảng cộng.
Phương pháp – Hình thức: Trò chơi.
· Giáo viên tổ chức trò chơi “ Đố bạn”.

· 4 thêm 2 được mấy ?   6 thêm 3 được mấy ?

· 5 thêm 5 được mấy ?   3 thêm 4 được mấy?
GV nhận xét - chuyển ý, giới thiệu bài mới. 

* HĐ 2: Giới thiệu cách thực hiện phép cộng bằng đếm thêm.

Mục tiêu: Giúp HS

-Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm. Hình thành thao tác đếm thêm bằng các ngón tay, que tính. Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan. Sử dụng đếm thêm để tìm “tất cả”.
Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, đặt tình huống và giải quyết vấn đề.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS quan sát tranh và suy nghĩ.

-Nhận xét, chốt ý.
-Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng bằng cách đếm thêm qua tranh con kiến 

- GV hướng dẫn HS cách đếm:

+ Sử dụnghình khối lập phương để hướng dẫn cách đếm thêm 5 thêm 2

+ Sử dụng ngón tay: GV vừa nói, vừa làm mẫu: có 5 cô giơ 5 ngón tay, thêm 2 cô bật thêm 6, 7.
	-HS tham gia trò chơi và trả lời cá nhân.

-HS quan sát tranh và suy nghĩ cá nhân theo trình tự:
- Quan sát tranh, nói câu chuyện phù hợp phép cộng trên theo cấu trúc: Có…Thêm…Có tất cả…
- HS lắng nghe

- HS theo dõi

- HS theo dõi và thực hành lại bằng ngón tay, que tính

	*Hoạt động 3: Thực hành cách đếm thêm để thực hiện phép cộng.

Mục tiêu: Giúp HS Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm. Rèn luyện thao tác đếm thêm bằng các ngón tay, que tính. Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan. Sử dụng đếm thêm để tìm “tất cả”.
Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, đặt tình huống và giải quyết vấn đề cá nhân.
+ Bài 1/60: Làm theo mẫu  
-GV chiếu 4 khối lập phương và 2 khối lập phương  lên bảng .

- HD cách đếm thêm 
GV hỏi: 4 thêm 2 được mấy?
· GV viết 4 + 2 = 6
· GV yêu cầu cả lớp đếm tay.
· GV cho HS so sánh kết quả của 2 cách.
=>GV nói: vì 2 cách làm đều cho kết quả bằng nhau nên khi thực hiện cộng các con có thể cộng thêm bằng cách đếm tay để nhanh hơn.
Các phép tính: 5+2; 3+3; 6+4 GV yêu cầu HS làm tương tự.
-Nhận xét
+ BÀI 2/60: Tính
- GV nêu yêu cầu - HS cả lớp quan sát tranh và suy nghĩ cá nhân

- Gv yêu cầu trình bày

Bài a: 8 + 2
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét 
Bài b:  6 + 3

-GV cho hs quan sát tranh làm tương tự bài a
- Nhận xét- Gọi Hs nhắc lại phép tính
	- HS nói câu chuyện phù hợp phép tính.

- HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn GV.

- HS nói: 4 + 2 = 6

- HS nhắc lại cá nhân.

- HS đếm tay (Bốn, Năm, Sáu).

- Cả 2 cách làm đều cho kết quả bằng nhau.

· HS lắng nghe.

-HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS suy nghĩ và thực hiện đếm cá nhân
+1 HS, nêu câu chuyện qua quan sát tranh .

+1 HS đếm thêm tìm kết quả.

+1 HS đọc phép tính.

-Nhận xét- bổ sung
- Hs nêu câu chuyện 

- Cá nhân làm vào bảng con

- HS đọc lại phép tính

	* Hoạt động nối tiếp:
-Mục tiêu: Giúp HS hình thành phẩm chất nhân ái, tích hợp TNXH 

Phương pháp:  giảng giải, minh họa.

· GV cho HS quan sát lại các tranh về loài kiến.
· GV hỏi HS thấy gì về loài kiến.
Các em cần phải như loài kiến tuy nhỏ bé nhưng lại rât khỏe mạnh, siêng năng, tốt bụng, biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.
	-Quan sát tranh 

- CN nêu 

-Lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có)
KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN

Tiết 39. Bài:  Cộng bằng cách đếm thêm (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: 
1. Năng lực đặc thù:

-Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm. Hình thành thao tác đếm thêm bằng các ngón tay, que tính. Sử dụng đếm thêm để tìm “tất cả”. Sử dụng mẫu câu: “…thêm…được…” để thông báo. Thực hiện phép cộng một số với 0 và ngược lại. Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng. Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan, tính hợp lí. 
2. Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. 
 - Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động . Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn. Biết các tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được các phép tính cộng.

- Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện được các thao tác thêm, cộng, lựa chọn được phép tính. Trình bày, trao đổi, giải quyết được về cách đếm thêm và thực hiện các phép tính cộng trong bài 1, 2, 3/ 61.

-
 Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, tương tác trong học tập. Thảo luận, trình bày được 
về các vấn đề trong bài. 
3. Phẩm chất:


      - Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

      - Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn 
II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:      + Máy tính. Hình ảnh minh hoạ

                          + Bài giảng powerpoint
     - Học sinh:   + Que tính, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu:
· Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh.

· Ôn lại cách đếm tay.

Cách tiến hành:

· Giáo viên cho HS múa hát và đếm tay theo
 bài hát: “Tập đếm” – Nhạc sĩ: Hoàng Công Sử.

Nhận xét:  HS múa hát sôi nổi, thao tác nhanh.

- Giới  thiệu bài 

* Hoạt động 2: Luyện tập

Mục tiêu: Giúp HS: Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm. Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng. Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan. Sử dụng mẫu câu: “…thêm…được…” Thực hiện phép cộng một số với 0 và ngược lại.
Phương pháp: Thực hành luyện tập cá nhân
Cách tiến hành:

+ BÀI 1/ 61: Tính

-   GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS chơi trò chơi Đố bạn
· Theo dõi học sinh

->Nhận xét : HS biết tính đúng, nêu được cách làm.
+ BÀI 2: Tính theo mẫu
-Giới thiệu tranh. YC HS quan sát tranh và nêu  nêu “câu chuyện” phù hợp với phép tính

-  GV hướng dẫn HS làm tính từ trái qua phải.
-Yêu cầu học sinh làm vở 
-   Theo dõi HS làm và giúp đỡ những bạn còn lúng túng 

- GV yêu cầu HS trình bày bài làm

- GV nhận xét:  làm tính đúng, nêu được cách làm.

* Thư giãn 

+ BÀI 3

Câu a. Yêu cầu HS quan sát tranh- suy nghĩ làm bảng con

-Hỏi có nhận xét gì về  3 + 0 = 3  và 0 + 4 = 4

-Nhận xét. Chốt : Một số cộng với 0 vẫn bằng chính số đó 

Câu b. Tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
1  1 + 0 =

 0 + 3 =

 0 + 0 = 

-Nhận xét, tuyên dương
* Hoạt động nối tiếp

- Cho hs nêu lại cách đếm thêm
- Nhận xét- Tuyên dương

DD. Về nhà thực hiện cách đếm thêm với các đồ vật có trong nhà. Chuẩn bị bài: Phép trừ
	-HS tham gia múa hát và thao tác.

-HS nêu yêu cầu.

- HS tham gia chơi theo hướng dẫn của GV
- Đọc và nêu cách làm cho bạn nghe

· HS quan sát tranh, nêu “câu chuyện” phù hợp với phép tính, rồi thực hiện phép tính 

(3 + 2= 5,  5 + 1). 
· HS quan sát, lắng nghe.

-HS làm vở - cá nhân

- HS trình bày cá  nhân- Lớp theo dõi- Nhận xét
-HS quan sát tranh viết phép tính phù hợp 

- HS làm bảng con 

- Trình bày, Nói câu chuyện xảy ra phép tính phù hợp 

- Nhận xét bạn 

- CN nêu miệng
-Theo dõi- Nhận xét bạn
-HS xung phong nêu miệng
- Thực hiện ở nhà


Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có)
TUẦN 13:  
                            
       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

        Sinh hoạt chào cờ

TIẾT 37: 

                     THI ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

I. Yêu cầu cần đạt:

1.Năng lực đặc thù


- Trong lúc sinh hoạt dưới cờ HS biết đứng nghiêm trang hướng về quốc kì tham gia chào cờ.

- Biết thể hiện nội dung đội hình, đội ngũ, ở các nội dung đơn giản: so hàng, tư thế nghỉ, nghiêm, quay trái- phải, …

2. Năng lực chung


- Biết Thể hiện nghiêm túc, ngay ngắn, thực hiện động lệnh, dự lệnh đúng yêu cầu của nội dung..


- Tích cực tham gia các hoạt động mạnh dạn trong việc trao đổi với bạn bè thầy cô.

3. Phẩm chất

     - Biết chia sẻ giúp bạn trong hoạt động nhóm.

     - Có ý thức chăm chỉ học tập để thầy cô vui lòng.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Sân bãi

 
2.  Học sinh: ôn lại các nội dung đội hình đội ngũ

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Chào cờ  
* Mt:HS biết tập trung theo lớp, đứng nghiêm trang hướng về quốc kì tham gia chào cờ.
* PP và HT: Thực hành, theo lớp.

	- Tổ chức cho học sinh chào cờ trong lớp.

- Giáo viên YC HS đứng nghiêm trai, mắt hướng về quốc kì khi có hiệu lệnh chào cờ, trống, cờ, nhạc hiệu…
- TPT sinh hoạt với các em một số nội dung.
	- HS đứng ngày chỗ của mình.

- Học sinh lắng nghe. Thực hiện đúng với thái độ nghiêm trang.

· Chú ý lắng nghe

	2. Hoạt động 2: Thi nội dung đội hình đội ngũ 
* Mt:Trong lúc sinh hoạt dưới cờ HS biết tập trung theo lớp, đứng nghiêm trang hướng về quốc kì tham gia chào cờ.
Hs biết thể hiện nội dung đội hình, đội ngũ, ở các nội dung đơn giản: so hàng, tư thế nghỉ, nghiêm, quay trái- phải, …

 Thể hiện thái độ nghiêm túc, ngay ngắn, thực hiện động lệnh, dự lệnh đúng yêu cầu của nội dung..

* PP và HT: Quan sát, thực hành. Nhóm.

	A Ôn lại các nội dung đội hình đội ngũ

- YC hs hát bài hát tập thể

- GV tập trung HS dưới sân trường.

- YC hs đứng theo hàng ngũ nhóm tổ ôn lại các nội dung đội hình đội ngũ của lớp 1.

-GV quan sát giúp đỡ các nhóm, chỉnh sai động tác chưa chính xác của HS.

- Nhận xét lại quá trình ôn tập của HS

B. Thi đội hình đội ngũ

-YC hs thi các nội dung về đội hình đội ngũ.

- Quan sát quá trình thực hiện của các nhóm.

-Tổ chức cho hs nhận xét, GV góp ý điều chỉnh sửa sai các nội dung HS mắc phải.

- Gv nhắc nhở giáo dục thái độ nghiêm túc khi HS tham gia thực hiện. Tổng kết hội thi.
	- HS hát : Trên sân trường chúng em chơi giao thông

- HS tập trung xuống sân theo tổ.

- HS trong tổ ôn lại các nội dung đội hình đội ngũ: so hàng, quay trái, quay phải, …. tại vị trí riêng góc sân được giáo viên bố trí.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ chỉnh sửa

- Luân phiên tổ các nhóm tổ điều khiển hướng dẫn nhóm mình thực hiện.

- Các nhóm khác chú ý quan sát theo dõi bạn.

- Nhận xét tổ bạn.

- Lăng nghe

	3.Hoạt động nối tiếp   

MT: Hs hệ thống lại nội dung tiết học.

PP và Ht: Đàm thoại

	- Gv nhận xét, nêu lại những nội dung mắc phải chưa khắc phục nhắc nhở HS về rèn luyện them để khắc phục.

- Nhận xét tiết học.
	- Hs nghe rút kinh nghiệm chỉnh sửa




Điều chỉnh sau tiết dạy:( nếu có)

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 Sinh hoạt theo chủ đề

Tiết 38:          TÌM HIỂU VIỆC TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù

- Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

- Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

- Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng.

2. Năng lực chung

- Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn trong nhóm. Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với công việc đã nhận.

- Yêu quý bản thân; tôn trọng và giúp đỡ người thân, bạn bè.

* GDKNS: Giữ sạch cơ thể hàng ngày.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Hình ảnh các hoạt động nên không nên, tranh các loại thức ăn.. Mô hình răng giả, hình ảnh 6 bước rửa tay.

2. Học sinh: Xem trước bài, sgk, xem lại quy trình đánh răng, rửa tay.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: Cùng hát tập thể

Mt: Thu hút sự quan tâm của HS vào bài học

PP và Ht: Trò chơi.

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát bài “Những em bé ngoan” nhạc và lời của Phan Huỳnh Điểu.

- Từ bài hát Gv dẫn dắt những em bé trong bài hát được khen là “bé ngoan” vì chăm học, biết tự chăm sóc bản thân. 

- Giới thiệu bài
	- Học sinh cùng hát kết hợp vỗ tay

- Lắng nghe, cùng vào bài mới



	2. Hoạt động khám phá

Mt: Giúp HS tìm hiểu cách tự giữ vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ bản thân.

PP và HT: Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp, trực quan.

	A.Bạn nào đáng yêu ?

Gv đặt câu hỏi : Bạn nào trong lớp mình nhìn lịch sự và đáng yêu?

- Gv gợi ý hướng dẫn Hs quan sát các bạn trong lớp lịch sự và đáng yêu.

- YC HS quan sát bạn ngồi cạnh mình và góp ý cho bạn để học sinh nhận ra ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình, có cách sửa chữa phù hợp.

+ Em làm gì để giữ cơ thể sạch sẽ

+ Tại sao em phải tắm, đánh răng,… hàng ngày ?

- Nhận xét hướng dẫn học sinh về lợi ích của việc tự rửa tay, đánh răng qua các câu hỏi gợi ý:

- GV HD hs học sinh quy trình rửa tay bằng xà phòng và hướng dẫn HS thực hiện.

B. Bày tỏ ý kiến
- Gv đưa nội dung các tranh skg về những việc nên làm và không nên làm.

- HD hs quan sát tranh trong sách nêu ý kiến nên hay không nên làm điều nào theo 4 bức tranh, kết hợp giải thích.

- GV nhận xét, kết hợp giáo dục KNS giữ vệ sinh cá nhân hàng ngày.
	- HS quan sát suy nghĩ cá nhân nêu tự do. Nêu trước lớp những vẻ lịch sự và đáng yêu của bạn:

+ Sạch sẽ, khỏe khoắn, nói nhẹ nhàng thân thiện

+ Biết giúp đỡ bạn, đầu tóc gọn gang,…

- HS quan sát theo nhóm đôi nhận xét vẻ ngoài của bạn trong nhóm đã chỉnh tề chưa: tóc, mặt, bàn tay, móng tay, quần áo, …

- Hs trao đổi nhóm 2 TLCH : rửa tay, cột tóc gòn gàng, tắm, chải tóc,…

- Đại diện nhóm báo cáo. Nhận xét nhóm bạn, lắng nghe Gv chốt

- Học sinh quan sát tranh, lắng nghe cách rửa tay bằng xà phòng.

-Hs quan sát, trao đổi với bạn kế bên.

- Trình bày ý kiến qua thể đồng tình hay không đồng tình.

- Lắng nghe.



	3. Hoạt động luyện tập :

MT: Giúp học sinh thực hành tự phục vụ.

PP và Ht: Thực hành, luyện tập, trực quan.

	a. Em thực hiện vệ sinh cá nhân (ở trường và ở nhà): 

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành.

b. Em tự chỉnh đốn trang phục và sắp xếp ngăn bàn:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành việc tự chỉnh đốn trang phục và sắp xếp ngăn bàn, rửa tay,….

- Giáo viên nhận xét, đánh giá về những nỗ lực của các em.
	- Học sinh thực hành tự rửa tay bằng xà phòng, đánh răng đúng quy trình.

- Học sinh thực hiện.

 Nhận xét bạn thực hiện

	4. Hoạt động: mở rộng

Mt: Giúp HS biết cách chọn những loại thức ăn tốt cho sức khỏe của em; biết lợi ích của luyện tập thể dục thể thao; biết tác hại của việc chơi game, xem phim quá lâu trên ti-vi, điện thoại.

PP và Ht: Thực hành, trực quan, nhóm.

	a.Chọn những loại thức ăn tốt cho sức khỏe của em:

- Giáo viên đưa ra bức tranh có nhiều loại thức ăn. YC hs theo nhóm 6 chọn khoanh những thức ăn có lợi cho sức khỏe.

- YC các nhóm báo cáo. Nhận xét

+ Tại sao cần ăn đa dạng các loại thức ăn?

+ Vì sao cần phải ăn đủ no?- Chốt ý giáo dục HS

b. Chọn hoạt động tốt cho sức khỏe, phù hợp với bản thân:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu những lợi ích khi tập luyện các môn thể dục thể thao.

- Giáo viên giáo dục học sinh về tác hại của các trò chơi game điện tử, xem phim quá nhiều, …
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- HS quan sát cá nhân, thảo luận nhóm 4 lựa chọn thức ăn khoanh.
- Các nhóm báo cáo.

- HS TL cá nhân

-Lắng nghe
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	5. Đánh giá :
MT: Giúp HS tự đánh giá mình và đánh giá bạn.

PP và HT: Thực hành.

	Giáo viên đánh giá học sinh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá mình, đánh giá bạn qua phiếu

*Hoạt động nối tiếp:  Về nhà tập luyện thể dục thể thao và ăn uống đủ chất để có cơ thể khỏe mạnh
	Học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn qua phiếu đánh giá.
-HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy( nếu có)

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt lớp

TIẾT 39: 

THỰC HÀNH TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù

- Giúp HS biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn qua kết quả học tập, rèn luyện;  biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy trường, lớp trong tuần  và có hướng khắc phục ở tuần kế tiếp.
- Kế hoạch tuần 14

- Sinh hoạt chủ đề: Thực hành tự chăm sóc và phục vụ

- Rèn luyện một số kĩ năng cần thiết cho học sinh trong học tập và đời sống. 
2. Năng lực chung
- Thực hiện làm một số công việc đơn giản để tự chăm sóc và phục vụ bản thân.

lớp.

- Xây dựng động lực học tập, niềm hứng khởi trong học tập, động viên tinh thần học sinh: đánh giá, khích lệ thành quả đạt được của cá nhân, nhóm, lớp.

2. Phẩm chất

- Tự tin, mạnh dạn, yêu quí bạn.Yêu thương bạn bè giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập. 

- Thể hiện được sự tôn trọng, yêu thương, hợp tác

II. chuẩn bị:

1. GV: Bản tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần...

2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; …

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

MT: Giúp tạo hưng phấn cho học sinh.

PP và HT: Hát.

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát bài “Những em bé ngoan” nhạc và lời của Phan Huỳnh Điểu.
	- Học sinh cùng hát  

	2. Đánh giá tình hình của lớp 

MT: Giúp học sinh tự nhận xét, đánh giá tình hình của lớp trong tuần qua.

PP và HT: Đàm thoại, vấn đáp, trực quan.

	- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng  lên điều khiển.

Cho thảo luận nhóm tổ -  tổ trưởng báo cáo trước lớp

- GV  khen ngợi, động viên những việc làm tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm những bạn chưa làm tốt.

Tuyên dương HS tiêu biểu trong tuần
	- Lớp trưởng YC từng tổ trưởng nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần qua 

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả học tập, rèn kuyện của lớp.

- Học sinh hưởng ứng.

	Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới 

* Mục tiêu: HS biết thực hiện theo kế hoạch trong tuần tiếp theo.

* PP: Ðàm thoại, vấn đáp

	GV đưa ra kế hoạch tuần mới.

* Về học tập :

- Đọc đúng các ap, ăp,âp,… trong tuần 14

- Cộng,  đúng các số trong phạm vi 10.
* Về năng lực: 

- Nói to, rõ ràng.Tích cực phát biểu trong các tiết học. Biết tự chuẩn bị đồ dùng học tập, khi đi học.

- Viết chữ đẹp, giữ vở  sạch. 
* Về phẩm chất: 

- Biết tự chăm sóc bản thân

- Yêu quý, giúp đỡ bạn

- * Phong trào: 

-Tham gia tập thể dục bài võ vovinam,…

- GV cho HS thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện 

- Tổ chức chia sẻ trước lớp 

*Nhắc nhở các em thực hiện tốt kế hoạch đã đưa ra
	- HS đọc – Cả lớp lắng nghe

- HS suy nghĩ, trao đổi nhóm đưa ra cách thực hiện tốt kế hoạch tuần

- Cả lớp lắng nghe

	
	

	5. Hoạt động kết nối : Thực hành chăm sóc bản thân

* MT: Rèn luyện các kĩ năng, phẩm chất cần thiết cho HS: làm việc nhóm, hợp tác.

PP và HT: Thực hành.

	
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm và phân công nhiệm vụ.

 - GV yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học.
	- Mỗi nhóm 1 công việc, thực hiện tự buộc dây giày, gấp quần áo, chải tóc, sắp xếp sách vở…

- HS thu dọn sạch sẽ, gọn gàng sau khi làm xong.


Điều chỉnh sau tiết dạy( nếu có)

TUẦN 14:  
                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
        Sinh hoạt chào cờ

TIẾT 40: 

         THỂ THAO RÈN LUYỆN SỨC KHỎE

  I. Yêu cầu cần đạt: 

1.Năng lực đặc thù
- Khi sinh hoạt dưới cờ HS biết đứng nghiêm trang hướng về quốc kì tham gia chào cờ.
- Biết tên một số môn thể thao phù hợp với các em, để lực chọn tập luyện cho hiệu 

quả.

- Hs biết tập thể dục thể thao có lợi cho sức khỏe, từ đó hình thành thói quen tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

2. Năng lực chung

- Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao,

-  Mạnh dạn trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè.

3.Phẩm chất

- Yêu thích đến lớp, biết chia sẻ giúp bạn trong hoạt động nhóm.

GDKNS: rèn cho hs kĩ năng có thói quen tập thể dục hàng ngày để rèn luyện sức khỏe.

II. Chuẩn bị

2. Giáo viên: Sân bãi, bài hát con cào cào, tranh ảnh các môn thể thao

 
2.  Học sinh: Tìm hiểu một số môn thể thao em yêu thích.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Chào cờ   

* Mt: HS biết tập trung theo lớp, đứng nghiêm trang hướng về quốc kì tham gia chào cờ.
* PP và HT: Thực hành, theo lớp

	- Tổ chức cho HS xếp hàng theo lớp

- Giáo viên YC HS đứng nghiêm trang, mắt hướng về quốc kì khi có hiệu lệnh chào cờ, trống, cờ, nhạc hiệu…
- TPT Sinh hoạt với các em một số nội dung trong tuần 

- Tập luyện Múa hát sân trường
	- HS đứng ngay vị trí chỗ của mình.

- Học sinh lắng nghe. Thực hiện đúng với thái độ nghiêm trang .
- Hs chú ý lắng nghe, thực hiện

	2. Hoạt động 2: Thể thao rèn luyện sức khỏe 
* Mt:- Hs biết tập thể dục thể thao có lợi cho sức khỏe, từ đó hình thành thói quen tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
- Biết tên một số môn thể thao phù hợp với các em, để lực chọn tập luyện cho hiệu quả.

* PP và HT: Quan sát, thực hành. Nhóm.

	A Tìm hiểu lợi ích của tập thể thao

- YC hs nghe, hát vận động theo bài hát con cào cào.

- ? Trong bài hát, nói muốn khỏe đẹp thì ta phải làm gì?

- ? hãy nêu những lợi ích khi em tập thể thao?

-GV quan sát giúp đỡ các nhóm, hoàn thành câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của các nhóm HS, chốt: Tập thể thao rất có lợi cho sức khỏe: giúp máu huyết lưu thông, đốt cháy lượng mỡ thừa không tốt cho cơ thể, tinh thần phấn chấn, minh mẫn, sảng khoái, làm cho cơ thể dẻo dai,… 

B. Lựa chọn môn thể thao em yêu thích

- Gv yêu cầu HS kể một số môn thể thao em biết

- GV nhận xét, chốt các môn thể thao hs vừa kể, 

 Đưa một số tranh ảnh về các môn thể thao để mở rộng cho các em.

- YC hs nêu một môn thể thao mà em thích nhất để tập luyện. Vì sao em thích môn đó?

- YC hs kể trước lớp

- GV nhận xét  và liên hệ giáo dục
	- HS hát, vận động phụ họa theo.

- HS trả lời cá nhận. Nhận xét bạn

- HS trong nhóm tổ trao đổi nội dung câu hỏi, sau đó đại diện nhóm trình bày.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ 

- Hs kể cho bạn theo nhóm 2 nghe, trình bày

- Hs quan sát tranh.

- Hs kể cho bạn nghe theo nhóm 2

- Trình bày trước lớp

Nhận xét 



	3.Hoạt động nối tiếp

MT: Hs hệ thống lại nội dung tiết học.

PP và Ht: Đàm thoại

	- Gv hỏi: Em nên tập thể thao vào thời gian nào? - GV nhận xét chốt ý, giáo dục giờ giấc tập luyện cho phù hợp.

- Nhận xét tiết học.
	- Hs Trả lời cá nhân

- Ghi nhớ, lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy( nếu có)

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt theo chủ đề

TIẾT 41: 

EM TỰ CHỌN TRANG PHỤC VÀ ĐỒ DÙNG

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù

- Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe. Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng. Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.

2. Năng lực chung

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn trong nhóm. Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

- Có trách nhiệm với công việc đã nhận.

 3. Phẩm Chất

- Yêu quý bản thân; tôn trọng và giúp đỡ người thân, bạn bè. Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển. 

-Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

*Lồng ghép giáo dục
- HS biết rèn luyện nền nếp, thói quen tốt. Giữ an toàn trong sinh hoạt, học tập.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Thẻ ảnh có các bộ trang phục (dự lễ hội, vui chơi, du lịch, …); giày, dây nịt, dây buộc tóc, lược, …; hình ảnh Sgk trang 51, …

2. Học sinh: Sách học sinh, bút chì, màu vẽ; …

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: Trò chơi 

* Mục tiêu: giúp thu hút sự quan tâm của học sinh vào bài học, tạo hứng khởi cho học sinh đối với bài mới.

PP và Ht: Trò chơi.

	- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi đi chợ

+ Lưu ý hs nhớ tên gọi của mình là gì

+ Hỏi các em về công dụng của những món hàng mẹ mua.
	- Học sinh tham gia trò chơi.

- Hs nhớ tên gọi của mình được mẹ chọn mua, đi theo mẹ về nhà.

VD: nón, áo, dù, áo ấm…

-Hs trả lời.

	2. Hoạt động khám phá: Em dùng mỗi trang phục vào những lúc nào?

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

PP và HT: Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp, trực quan.

	- GV phát cho mỗi nhóm các hình thẻ (các bộ trang phục), 4 tranh (mỗi tranh có in hình 2 bé nam và nữ) và yêu cầu HS dán các thẻ trang phục vào hình bé nam và nữ trong mỗi tranh sao cho phù hợp với 4 hoàn cảnh (khi trời lạnh, khi đi biển, khi đi học, khi đi dã ngoại).

- GV mời HS lên trình bày và chốt đáp án đúng.
	- Học sinh đánh dấu chọn cho trang phục phù hợp với hoàn cảnh  và giải thích vì sao mình chọn trang phục ấy.

- Học sinh thực hiện nhóm 4 theo yêu cầu của giáo viên.

- HS luân phiên trình bày, lớp nhận xét.

	
	


	3. Hoạt động luyện tập: Thực hành tự chỉnh đốn trang phục 

	* MT: HS thực hành tự chỉnh đốn trang phục cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh.

PP và Ht: Thực hành, luyện tập, trực quan.


	- GV tổ chức thi đua vui giữa các nhóm: mỗi nhóm chọn 1 bạn lên thực hành một kĩ năng như: tự mang giày, thắt dây giày, tự mặc áo, tự cài/ cởi nút áo, ...
	- Học sinh thực hiện: tự thắt dây giày; tự cởi áo, mặc áo, gày nút áo; tự đeo dây lưng; ...

	4. Mở rộng: Chọn đồ dùng phù hợp cho mỗi chuyến dã ngoại

MT: Giúp học sinh biết cách tự chọn đồ dùng phù hợp cho mỗi chuyến dã ngoai.

PP và HT: Thực hành, trực quan, nhóm.

	- GV phát cho mỗi nhóm 3 tranh (đi sở thú, chơi công viên, về quê) , 3 tranh hình va li (bên trong có các ô tròn in hình các đồ dùng)

- GV cho HS thảo luận nhóm và tô màu vào các ô đồ dùng phù hợp cho mỗi chuyến dã ngoại.

- GV mời HS lên trình bày và GV chốt
	HS thực hiện theo nhóm tổ quan sát tranh của nhóm

-hs thảo luận thực hiện theo YC

-Đại diện nhóm trình bày

	5. Đánh giá

* MT: Giúp học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn.

* PP và Ht: Thực hành.

	Giáo viên đánh giá học sinh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá mình, đánh giá bạn qua phiếu
	Học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn qua phiếu đánh giá.


Điều chỉnh sau tiết dạy( nếu có) 
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